
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ki ốt số 14, Dãy 9A, Chợ Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

08/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JIANGSU XINLIAN VIỆT NAM

0110343585

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và 
loại đã qua sử dụng (không bao gồm hoạt động đấu giá);

4511

4. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(trừ hoạt động đấu giá)

4512

5. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới xe 
có động cơ khác (không bao gồm hoạt động đấu giá); 

4513

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Bảo dưỡng thông thường, + Sửa chữa thân xe, + Sửa 
chữa các bộ phận của ô tô, + Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, + Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô;

4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ (không bao gồm hoạt động đấu 
giá);

4530

8. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4541

9. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

10. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JIANGSU XINLIAN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM JIANGSU XINLIAN COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM JIANGSU XINLIAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.62911698
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 09/05/2023 đến ngày 08/06/2023



11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: - Bán buôn gạo;

4631

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; - Bán buôn đồ uống 
không cồn;

4633

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;

4649

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;

4659(Chính)

20. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản 
phẩm liên quan Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan;

4661

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn kim loại (không bao gồm vàng miếng); 
Bán buôn sắt, thép;

4662

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

23. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép;

4669

24. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu nhập các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

26. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản;

6810

27. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

2/5Thời gian đăng từ ngày 09/05/2023 đến ngày 08/06/2023



28. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: + 
Vải nhung và vải bông, + Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan 
trên máy Raschel và các máy tương tự, + Các loại vải bằng đan 
móc khác - Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan;

1391

29. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

30. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

31. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

32. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

33. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

34. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

35. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

36. Đúc sắt, thép 2431

37. Đúc kim loại màu
(không bao gồm vàng miếng)

2432

38. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

39. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

40. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

41. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

42. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

43. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

44. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

45. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

46. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: - Bán rượu, bia, quầy bar (Doanh nghiệp chỉ kinh 
doanh khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép);

5630

47. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Hoạt động của các Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm;

7810

48. Cung ứng lao động tạm thời 7820

49. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;

7830

50. Đại lý du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế;

7911

51. Điều hành tua du lịch 7912

52. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

53. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

54. Xây dựng nhà để ở 4101

55. Xây dựng nhà không để ở 4102

56. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ 
NGUYỆT

Việt 
Nam

Số 108, D15, Tập thể 
Dệt 8/3, phố Quỳnh 
Mai, Phường Quỳnh 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12.000.000.000 40,000 001177003827

2 PHẠM 
THANH 
CHUNG

Việt 
Nam

Tổ 17, Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18.000.000.000 60,000 001064003919

57. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4751

58. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên 
doanh; -  Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

59. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; - Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 
và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 
khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4759

60. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

61. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ xe đạp, kể cả xe đạp điện và phụ tùng;

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001064003919
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 17, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ki ốt số 14, Dãy 9A, Chợ Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THANH CHUNG Nam

03/05/1964 Kinh Việt Nam

05/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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